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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận 
“Tuyến phố đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Nha Trang
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND
 ngày    tháng    năm 2023 của UBND thành phố Nha Trang)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận tuyến phố trên địa bàn thành phố Nha Trang đạt “Tuyến phố đô thị văn minh”.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các tuyến phố thuộc 19 phường và các xã được công nhận đô thị loại V trên địa bàn thành phố Nha Trang.
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đánh giá, trình tự, thủ tục xét, công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh”.
Điều 2. Mục đích
1. Xây dựng các tuyến phố đô thị bảo đảm cảnh quan, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, từng bước mở rộng xây dựng đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh.
2. Gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Điều 3. Điều kiện xét công nhận
Tuyến phố được xét công nhận phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Có trên 90% các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sinh sống, kinh doanh và các cơ quan, đơn vị ở mặt tiền trên tuyến phố có cam kết chấp hành thực hiện các tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” (Phụ lục 2: Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03).
2. Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban nhân dân các xã được công nhận đô thị loại V (viết tắt là Ủy ban nhân dân xã (phường)) có đăng ký xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” (Phụ lục 2: Mẫu 04).
3. Đạt các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quy định này (nội dung đánh giá theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này). 
4. Thời hạn công nhận: 
a) Công nhận lần đầu, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng.
b) Công nhận lại, sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận lần trước.
Điều 4. Thẩm quyền công nhận
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quyết định công nhận lần đầu, công nhận lại “Tuyến phố đô thị văn minh”.

Chương II
TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN 
TUYẾN PHỐ ĐÔ THỊ VĂN MINH

Điều 5. Tiêu chí đánh giá tuyến đường đạt “Tuyến phố đô thị văn minh”
1. Tiêu chí 1: Quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng.
2. Tiêu chí 2: Giao thông đô thị.
3. Tiêu chí 3: An ninh, trật tự đô thị.
4. Tiêu chí 4: An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
5. Tiêu chí 5: Môi trường, cảnh quan đô thị.
6. Tiêu chí 6: Nếp sống văn minh đô thị.
Điều 6. Trình tự triển khai đăng ký xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh”
1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã (phường) triệu tập cuộc họp đề xuất đăng ký xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh”, thành phần gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên có liên quan thuộc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố).
2. Tổ chức cuộc họp:
a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự, trong đó, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) phải đạt 100%.
b) Nội dung họp đề xuất: Ủy ban nhân dân xã (phường) nêu các tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này; tổ chức đề xuất các tuyến phố (Phụ lục 2: Mẫu 05).
c) Hình thức lấy ý kiến trong cuộc họp: biểu quyết.
d) Kết quả: Tuyến phố được đề xuất đăng ký xây dựng phải có 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
3. Các Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) hai bên tuyến phố được đề xuất triệu tập cuộc họp dân, đại diện các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sinh sống và đại diện các cơ quan, đơn vị ở mặt tiền tuyến phố, phối hợp với Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể tuyên truyền các quy định và triển khai kết quả cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã (phường); tổ chức cho đại diện các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sinh sống và đại diện các cơ quan, đơn vị nêu trên ký Giấy cam kết chấp hành thực hiện các tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” (Phụ lục 2: Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03), tổng hợp và gửi Giấy cam kết lên Ủy ban nhân dân xã (phường).
4. Ủy ban nhân dân xã (phường) căn cứ kết quả triển khai của các thôn (tổ dân phố), đăng ký xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang để công bố tuyến phố đăng ký (Phụ lục 2: Mẫu 04).
Điều 7. Trình tự triển khai xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh”
1. Sau 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có văn bản công bố tên tuyến phố đăng ký “Tuyến phố đô thị văn minh”, Ủy ban nhân dân xã (phường) tổ chức lễ phát động xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” chung cho tất các tuyến phố được đăng ký trên địa bàn; trường hợp tuyến phố không giữ vững các tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” thì triển khai xây dựng lại “Tuyến phố đô thị văn minh” cho năm tiếp theo.
2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã (phường) ban hành, triển khai Kế hoạch xây dựng hoặc giữ vững (đối với tuyến phố đã được công nhận lần đầu) “Tuyến phố đô thị văn minh”.
3. Trong năm, Ủy ban nhân dân xã (phường) phối hợp các thôn (tổ dân phố) có liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, xây dựng tuyến phố theo quy định.
Điều 8. Đánh giá kết quả xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” 
1. Ủy ban nhân dân xã (phường) thành lập Đoàn (gồm các thành viên có liên quan đến văn hóa, đô thị, môi trường, xây dựng, y tế, trật tự thuộc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) của hai bên tuyến phố) tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, ghi nhận hiện trạng các tiêu chí tuyến phố trước khi tổ chức họp đánh giá.
2. Ủy ban nhân dân xã (phường) triệu tập cuộc họp tự đánh giá kết quả thực hiện xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh”, thành phần gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên có liên quan thuộc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) của hai bên tuyến phố.
 2. Tổ chức cuộc họp:
a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự, trong đó, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) phải đạt 100%.
b) Nội dung họp: Ủy ban nhân dân xã (phường) nêu các tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này, báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế; tổ chức đánh giá từng tiêu chí đạt được của các tuyến phố (Phụ lục 2: Mẫu 06).
c) Hình thức lấy ý kiến trong cuộc họp: biểu quyết.
d) Kết quả: Tuyến phố được đề nghị công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh” khi có 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
3. Ủy ban nhân dân xã (phường) lập hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quy định này trình Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quyết định.
Điều 9. Trình tự xét và công nhận
1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh” của các Ủy ban nhân dân xã (phường), Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang triệu tập cuộc họp nhằm xét, đánh giá kết quả, thành phần gồm: đại diện lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, các thành viên có liên quan thuộc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố.
2. Tổ chức cuộc họp:
a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự, trong đó phải có các thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị: phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế, Công an thành phố.
b) Nội dung họp: phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp hồ sơ gửi các thành viên trong cuộc họp góp ý, xét và đánh giá.
c) Hình thức lấy ý kiến trong cuộc họp: biểu quyết.
d) Kết quả: Tuyến đường được UBND thành phố Nha Trang công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh” khi có 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh” 
1. Văn bản đề nghị xét công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh” của UBND (phường).
2. Báo cáo kết quả triển khai xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” của UBND xã (phường).
3. Biên bản họp đánh giá kết quả xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” (Phụ lục 2: Mẫu 06).

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang:
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã (phường) triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
b) Tổ chức sơ, tổng kết tình hình thực hiện xây dựng tuyến phố đô thị văn minh trên địa bàn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện xây dựng tuyến phố đô thị văn minh.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan:
a) Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thuộc ngành quản lý.
b) Thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm thuộc ngành quản lý đối với tuyến phố đô thị văn minh theo quy định của pháp luật.
c) Hàng năm, cung cấp thông tin, số liệu kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin) làm cơ sở kiểm tra, đánh giá, đề nghị công nhận “Tuyến phố đô thị văn minh”.
3. Ủy ban nhân dân xã (phường):
a)  Triển khai thực hiện Quy định này.
b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện xây dựng tuyến phố đô thị văn minh trên địa bàn.
c) Tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý tuyến phố đô thị văn minh trên địa bàn quản lý.
d) Đưa các nội dung tiêu chí xây dựng “Tuyến phố đô thị văn minh” bổ sung vào Quy ước thôn, tổ dân phố.
đ) Đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ.
4. Lộ trình triển khai thực hiện:
a) Năm 2023 - 2024: 19 phường và các xã được công nhận đô thị loại V tiến hành triển khai đến các tổ dân phố nội dung tiêu chí này; tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đăng ký xây dựng tuyến phố đô thị văn minh. Mỗi địa phương chọn 01 tuyến phố để phát động xây dựng tuyến phố đô thị văn minh, để có thời gian tập trung chỉ đạo làm mẫu, từ đó sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. 
b) Từ năm 2025 trở đi: triển khai trên diện rộng ở 19 phường và các xã được công nhận đô thị loại V, hàng năm, mỗi thôn, tổ dân phố chọn và đăng ký xây dựng ít nhất 01 tuyến phố đô thị văn minh.
[bookmark: dieu_8]Điều 12. Kinh phí thực hiện
Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã (phường) được giao nhiệm vụ chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã (phường) phản ánh bằng văn bản về phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	

